
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4A - TUẦN 25 (06/03/2023 - 10/03/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
06

/0
3/

20
23

)

SÁNG

1 Chào cờ+Đạo đức Ôn tập Vương Thị Xuân Phương
2 Tiếng Anh Review 3 Vũ Quang Minh

3 Âm nhạc
-Ôn “Trên ngựa ta phi nhanh – St Phong Nhã”
Bài đọc thêm “Năng khiếu kì diệu của loài chim” Nguyễn Hoàng Phúc

4 Toán Phép nhân phân số Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tin học Chọn lọc dữ liệu trong Microsoft Excel Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Thực hành Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Review 3 Vũ Quang Minh

B
A

 (0
7/

03
/2

02
3) SÁNG

1 Mĩ thuật Đề tài Trường em Vũ Thị Lan
2 Toán Luyện tập Vương Thị Xuân Phương
3 Tập đọc Khuất phục tên cướp biển Vương Thị Xuân Phương
4 Luyện từ và câu Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Khoa học Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắt Vương Thị Xuân Phương
2 Kỹ năng sống
3 Tiếng Anh Review 3 Vũ Quang Minh



TƯ
 (0

8/
03

/2
02

3) SÁNG

1 Toán Luyện tập Vương Thị Xuân Phương
2 Địa lí Thành phố Cần Thơ Vương Thị Xuân Phương
3 Tập làm văn Luyện tập tóm tắt tin tức Vương Thị Xuân Phương
4 Kĩ thuật Các chi tiết về dụng cụ của bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tiếng Anh Math Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Science Vũ Quang Minh
3 Kể chuyện Những chú bé không chết Vương Thị Xuân Phương

N
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M
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03

/2
02

3) SÁNG

1 Toán Tìm phân số của một số Vương Thị Xuân Phương
2 Lịch sử Trịnh Nguyễn phân tranh Vương Thị Xuân Phương
3 Tập đọc Bài thơ về tiểu đội xe không kính Vương Thị Xuân Phương
4 Luyện từ và câu MRVT: Dũng cảm Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Chính tả Khuất phục tên cướp biển Vương Thị Xuân Phương
2 GDTC Kỹ năng vận động giậm bật cao và trò chơi Nguyễn Đức Tài
3 Tiếng Anh Review 3 Vũ Quang Minh

SÁ
U

 (1
0/

03
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Anh Movers Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Movers Vũ Quang Minh
3 GDTC Kỹ năng vận động giậm bật cao và trò chơi Nguyễn Đức Tài
4 Toán Phép chia phân số Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tập làm văn LT XD mở bài trong bài văn miêu tả cây cối Vương Thị Xuân Phương
2 Khoa học Nóng lạnh và nhiệt độ Vương Thị Xuân Phương
3 HĐTN Vương Thị Xuân Phương



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4B - TUẦN 25 (06/03/2023 - 10/03/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
06

/0
3/

20
23

)

SÁNG

1 Chào cờ+Đạo đức Ôn tập Nguyễn Thị Xuân Yến

2 Âm nhạc -        Ôn “Trên ngựa ta phi nhanh – St Phong Nhã”
Bài đọc thêm “Năng khiếu kì diệu của loài chim” Nguyễn Hoàng Phúc

3 Toán Phép nhân phân số Nguyễn Thị Xuân Yến
4 Tập đọc Khuất phục tên cướp biển Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Khoa học Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắt Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Chính tả Khuất phục tên cướp biển Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Lịch sử Trịnh Nguyễn phân tranh Nguyễn Thị Xuân Yến

B
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7/

03
/2

02
3) SÁNG

1 Luyện từ và câu Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Mĩ thuật Đề tài Trường em Vũ Thị Lan
3 Tiếng Anh Review 3 Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Review 3 Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 Toán Luyện tập Nguyễn Thị Xuân Yến
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CHIỀU 2 Kỹ năng sống
3 Kể chuyện Những chú bé không chết Nguyễn Thị Xuân Yến

TƯ
 (0

8/
03

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Anh Review 3 Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Review 3 Vũ Quang Minh
3 Toán Luyện tập Nguyễn Thị Xuân Yến
4 Tập làm văn Luyện tập tóm tắt tin tức Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tin học Chọn lọc dữ liệu trong Microsoft Excel Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Thực hành Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Math Vũ Quang Minh

N
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M
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9/
03

/2
02

3) SÁNG

1 Toán Tìm phân số của một số Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Luyện từ và câu MRVT: Dũng cảm Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tập đọc Bài thơ về tiểu đội xe không kính Nguyễn Thị Xuân Yến
4 Khoa học Nóng lạnh và nhiệt độ Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tiếng Anh Movers Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Movers Vũ Quang Minh
3 GDTC Kỹ năng vận động giậm bật cao và trò chơi Nguyễn Đức Tài

SÁ
U

 (1
0/

03
/2

02
3) SÁNG

1 Toán Phép chia phân số Nguyễn Thị Xuân Yến
2 GDTC Kỹ năng vận động giậm bật cao và trò chơi Nguyễn Đức Tài
3 Tập làm văn LT XD mở bài trong bài văn miêu tả cây cối Nguyễn Thị Xuân Yến
4 HĐTN Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Địa lí Thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Kĩ thuật Các chi tiết về dụng cụ của bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật Nguyễn Thị Xuân Yến
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U
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CHIỀU
3 Tiếng Anh Science Vũ Quang Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4C - TUẦN 25 (06/03/2023 - 10/03/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
06

/0
3/

20
23

)

SÁNG

1 Chào cờ+Đạo đức Ôn tập Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Tập đọc Khuất phục tên cướp biển Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Lịch sử Trịnh Nguyễn phân tranh Đỗ Thị Xuân Nhung

4 Âm nhạc -        Ôn “Trên ngựa ta phi nhanh – St Phong Nhã”
Bài đọc thêm “Năng khiếu kì diệu của loài chim” Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU
1 Địa lí Thành phố Cần Thơ Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Toán Phép nhân phân số Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Kĩ thuật Các chi tiết về dụng cụ của bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật Đỗ Thị Xuân Nhung

B
A

 (0
7/

03
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Anh Review 3 Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Review 3 Vũ Quang Minh
3 Mĩ thuật Đề tài Trường em Vũ Thị Lan
4 Chính tả Khuất phục tên cướp biển Đỗ Thị Xuân Nhung



B
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7/

03
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3)

CHIỀU
1 Tiếng Anh Review 3 Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Review 3 Vũ Quang Minh
3 Toán Luyện tập Đỗ Thị Xuân Nhung

TƯ
 (0

8/
03

/2
02

3) SÁNG

1 Luyện từ và câu Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Toán Luyện tập Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Tin học Chọn lọc dữ liệu trong Microsoft Excel Nguyễn Thị Minh Trang
4 Tin học Thực hành Nguyễn Thị Minh Trang

CHIỀU
1 Tập làm văn Luyện tập tóm tắt tin tức Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Khoa học Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắt Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Tập đọc Bài thơ về tiểu đội xe không kính Đỗ Thị Xuân Nhung

N
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9/
03

/2
02

3) SÁNG

1 Luyện từ và câu MRVT: Dũng cảm Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Khoa học Nóng lạnh và nhiệt độ Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Tiếng Anh Math Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Science Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 GDTC Kỹ năng vận động giậm bật cao và trò chơi Nguyễn Đức Trung
2 Toán Tìm phân số của một số Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Kỹ năng sống

SÁ
U

 (1
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03
/2

02
3) SÁNG

1 GDTC Kỹ năng vận động giậm bật cao và trò chơi Nguyễn Đức Trung
2 Toán Phép chia phân số Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Kể chuyện Những chú bé không chết Đỗ Thị Xuân Nhung
4 Tập làm văn LT XD mở bài trong bài văn miêu tả cây cối Đỗ Thị Xuân Nhung

CHIỀU
1 Tiếng Anh Movers Vũ Quang Minh
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CHIỀU 2 Tiếng Anh Movers Vũ Quang Minh
3 HĐTN Đỗ Thị Xuân Nhung


